
SỞ Y TẾ TỈNH LÀO CAI
BVĐK KHU VỰC BẢO YÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Số:      /TM-BVBY Bảo Yên, ngày 12 tháng 9 năm 2025

THƯ MỜI
Báo giá thiết bị nội thất hội trường và thiết bị văn phòng tại Bệnh viện Đa 

khoa khu vực Bảo Yên năm 2025

Kính gửi: Các đơn vị sản xuất, kinh doanh lĩnh vực thiết bị nội 
thất hội trường và thiết bị văn phòng

Bệnh viện Đa khoa khu vực Bảo Yên đang thực hiện xây dựng kế hoạch 
mua sắm thiết bị nội thất hội trường và thiết bị văn phòng tại Bệnh viện Đa khoa 
khu vực Bảo Yên năm 2025. Để có căn cứ xây dựng kế hoạch mua sắm, Bệnh 
viện Đa khoa khu vực Bảo Yên kính mời các nhà cung cấp thiết bị nội thất hội 
trường và thiết bị văn phòng báo giá (Có danh mục kèm theo).

Đề nghị Quý Công ty cung cấp báo giá tới:

Bộ phận Văn thư, Bệnh viện Đa khoa khu vực Bảo Yên, tại số 536 đường 
Nguyễn Tất Thành, thị trấn Phố Ràng, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, với tiêu đề 
“Báo giá thiết bị nội thất hội trường và thiết bị văn phòng của Công ty....”; File 
mềm xin vui lòng gửi về gmail: bvdkhbaoyenlc@gmail.com. 

Yêu cầu hồ sơ báo giá gồm các tài liệu sau: 

1. Đăng ký kinh doanh, tài liệu chứng minh đủ điều kiện kinh doanh thiết bị.

2. Báo giá của thiết bị cung cấp bao gồm đầy đủ và chi tiêt các thông tin: 
Hãng sản xuất; nước sản xuất; năm sản xuất; các giấy tờ chứng minh tiêu chuẩn, 
chất lượng; giá; đơn vị tính; số lượng; model; cấu hình tính năng kỹ thuật; chế độ 
bảo hành, bảo trì; catalog; hỗ trợ trong quá trình sử dụng (Có mẫu biểu báo giá 
kèm theo).

Hiệu lực của báo giá: tối thiểu 90 ngày kể từ ký.

3. Hợp đồng cung cấp thiết bị tương tự của Quý Công ty đã ký trong thời 
gian 12 tháng gần đây (nếu có).

Thời hạn nhận báo giá: 16 giờ 00 phút ngày 12/9/2025.

Kính đề nghị các Quý Công ty quan tâm gửi hồ sơ về Bệnh viện Đa khoa 
khu vực Bảo Yên chậm nhất 16 giờ 30 phút ngày 16/9/2025.



Xin trân trọng cảm ơn!

        Nơi nhận:
         - Như trên; 
          - Lưu: VT, HĐKH.

GIÁM ĐỐC

Phạm Hồng Việt



DANH MỤC 
THIẾT BỊ NỘI THẤT HỘI TRƯỜNG VÀ THIẾT BỊ VĂN PHÒNG TẠI 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC BẢO YÊN NĂM 2025 
(Kèm theo Thư mời báo giá số      ngày 12 tháng 9 năm 2025 của Bệnh viện Đa 

khoa khu vực Bảo Yên)

STT Tên trang thiết bị Đơn 
vị tính

Số 
lượng Ghi chú

I
Hệ thống âm thanh phòng hội 
trường, hệ thống hiển thị, nội thất 
hội trường

1 Loa toàn dải 12'', công suất 
300W/1200W Chiếc 4

Sản xuất từ 
năm 2025 trở 
về sau

2 Loa full đôi 4 tấc công suất 
1000W/2000W Chiếc 2

Sản xuất từ 
năm 2025 trở 
về sau

3 Loa sub đơn 5 tấc công suất 600W Chiếc 2
Sản xuất từ 
năm 2025 trở 
về sau

4 Bộ xử lý tín hiệu crossover Chiếc 1
Sản xuất từ 
năm 2025 trở 
về sau

5 Cục đẩy công suất 4 kênh Chiếc 1
Sản xuất từ 
năm 2025 trở 
về sau

6 Cục đẩy công suất 3200W Chiếc 2
Sản xuất từ 
năm 2025 trở 
về sau

7 Bộ Micro không dây Bộ 2
Sản xuất từ 
năm 2025 trở 
về sau

8 Bàn trộn 12 đường Chiếc 1
Sản xuất từ 
năm 2025 trở 
về sau

9 Micro cổ ngỗng không dây để bục phát 
biểu Bộ 1

Sản xuất từ 
năm 2025 trở 
về sau

10 Tủ rack 16U chuyên dụng, có khay để 
mixer Chiếc 1

Sản xuất từ 
năm 2025 trở 
về sau

11 Bộ quản lý nguồn 8 kênh Chiếc 1
Sản xuất từ 
năm 2025 trở 
về sau



12 Dây cáp loa Mét 100
Sản xuất từ 
năm 2025 trở 
về sau

13 Giá loa treo tường Chiếc 4
Sản xuất từ 
năm 2025 trở 
về sau

14 Bục phát biểu cái 1
Sản xuất từ 
năm 2025 trở 
về sau

15 Bục tượng bác và tượng bác trang trí 
hoa sen. Cờ búa liềm cái 1

Sản xuất từ 
năm 2025 trở 
về sau

16 Thảm hội trường m2 225
Sản xuất từ 
năm 2025 trở 
về sau

17 Chữ Đảng Cộng sản Việt Nam Quang 
Vinh muôn năm Bộ 1

Sản xuất từ 
năm 2025 trở 
về sau

18 Bộ ngôi sao búa liềm Bộ 1
Sản xuất từ 
năm 2025 trở 
về sau

19 Khẩu hiệu Bộ 1
Sản xuất từ 
năm 2025 trở 
về sau

20 Bục Sân khấu m2 15
Sản xuất từ 
năm 2025 trở 
về sau

21 Ốp tường khẩu hiệu tại hội trường lớn m2 24
Sản xuất từ 
năm 2025 trở 
về sau

22 Bàn gỗ phòng hội trường cái 12
Sản xuất từ 
năm 2025 trở 
về sau

23 Ghế hội trường cái 120
Sản xuất từ 
năm 2025 trở 
về sau

24 Máy nước uống nóng lạnh cái 2
Sản xuất từ 
năm 2025 trở 
về sau

II Thiết bị nội thất dùng cho công tác 
chuyên môn

1 Bàn quầy, gỗ MDF Veneer + Gỗ Ghép
Kích thước cao 1.100m, Rộng 700mm m 9

Sản xuất từ 
năm 2025 trở 
về sau



2
Bàn quầy gỗ chữ U,  gỗ MDF Veneer 
+ Gỗ Ghép
Kích thước cao 1.100m, Rộng 700mm

m 72
Sản xuất từ 
năm 2025 trở 
về sau

3 Ốp tường tại vị trí bàn quầy tiếp đón 
tại sảnh khoa Khám bệnh m2 10

Sản xuất từ 
năm 2025 trở 
về sau

4 Ốp tường tại vị trí bàn quầy tiếp đón 
tại khoa lâm sàng m2 88

Sản xuất từ 
năm 2025 trở 
về sau

5 Bàn họp khoa gỗ  Kích thước: Dài 
3,1m x Rộng 1,2m, Cao 750mm cái 13

Sản xuất từ 
năm 2023 trở 
về sau

6 Ghế gấp cái 70
Sản xuất từ 
năm 2025 trở 
về sau

7 Ghế xoay inox (phục vụ chuyên môn 
trong các Labo tại Khoa xét nghiệm) cái 20

Sản xuất từ 
năm 2025 trở 
về sau

8 Bàn Họp lớn phòng giao ban chuyên 
môn (Có 11 mic cổ ngỗng) Cái 1

Sản xuất từ 
năm 2025 trở 
về sau

9 Ghế phòng giao ban chuyên môn (đại 
biểu) Cái 21

Sản xuất từ 
năm 2025 trở 
về sau

10 Ghế phòng giao ban chuyên môn (dự 
thính) Cái 30

Sản xuất từ 
năm 2025 trở 
về sau

11 Hệ thống âm thanh phòng họp giao 
ban chuyên môn Bộ 1

Sản xuất từ 
năm 2025 trở 
về sau

11.1 Micro chủ tọa Chiếc 1
Sản xuất từ 
năm 2025 trở 
về sau

11.2 Micro đại biểu Chiếc 14
Sản xuất từ 
năm 2025 trở 
về sau

11.3 Bộ điều khiển trung tâm Bộ 1
Sản xuất từ 
năm 2025 trở 
về sau

11.4 Cáp mở rộng cho hệ thống micro Chiếc 2
Sản xuất từ 
năm 2025 trở 
về sau



11.5 Loa cột toàn dải công suất 
120W/480W Chiếc 4

Sản xuất từ 
năm 2025 trở 
về sau

11.6 Tăng âm liền mixer 10 đường tín hiệu, 
công suất 1000W Chiếc 1

Sản xuất từ 
năm 2025 trở 
về sau

11.7 Dây cáp loa Mét 100
Sản xuất từ 
năm 2025 trở 
về sau

11.8 Tủ rack 12U chuyên dụng Chiếc 1
Sản xuất từ 
năm 2025 trở 
về sau

12 Ốp tường khẩu hiệu tại phòng giao ban 
chuyên môn m2 22

Sản xuất từ 
năm 2025 trở 
về sau

13 Ghế băng chờ cái 65
Sản xuất từ 
năm 2025 trở 
về sau

14 Ghế tựa inox chờ hành lang cái 75
Sản xuất từ 
năm 2025 trở 
về sau

15 Tủ locker 15 ngăn cái 2
Sản xuất từ 
năm 2025 trở 
về sau

16 Bàn chia thuốc đông dược cái 1
Sản xuất từ 
năm 2025 trở 
về sau

17 Kệ sắt 4 tầng sơn tĩnh điện Chiếc 30
Sản xuất từ 
năm 2025 trở 
về sau

18 Kệ sắt đa năng 2m x 2m Chiếc 70
Sản xuất từ 
năm 2025 trở 
về sau

19 Rèm chống nắng m2 474
Sản xuất từ 
năm 2025 trở 
về sau

III Thiết bị văn phòng dùng cho chức 
danh

1.1 Chức danh Giám đốc hệ số 0,8

1 Bàn ghế tiếp khách bộ 1
Sản xuất từ 
năm 2025 trở 
về sau



2 Tủ tài liệu Chiếc 2
Sản xuất từ 
năm 2025 trở 
về sau

1.2 Phó giám đốc

1 Bàn làm việc Bộ 2
Sản xuất từ 
năm 2025 trở 
về sau

2 Ghế làm việc Cái 2
Sản xuất từ 
năm 2025 trở 
về sau

1.3 Lãnh đạo khoa, phòng

1 Bàn làm việc cái 17
Sản xuất từ 
năm 2025 trở 
về sau

2 Ghế xoay cái 17
Sản xuất từ 
năm 2025 trở 
về sau

3 Tủ lưu hồ sơ cái 17
Sản xuất từ 
năm 2025 trở 
về sau

1.4 Nhân viên

1 Giường phòng trực nhân viên Cái 12
Sản xuất từ 
năm 2025 trở 
về sau

2 Tủ sắt 12 ngăn Cái 12
Sản xuất từ 
năm 2025 trở 
về sau

3 Tủ để hồ sơ  (sắt) Cái 2
Sản xuất từ 
năm 2025 trở 
về sau

4 Tủ sắt 4 ngăn Cái 17
Sản xuất từ 
năm 2025 trở 
về sau

5 Tủ sắt 9 ngăn Cái 5
Sản xuất từ 
năm 2025 trở 
về sau

6 Bàn quầy, gỗ MDF Veneer + Gỗ Ghép
Kích thước cao 1.100m, Rộng 700mm m 3

Sản xuất từ 
năm 2025 trở 
về sau



TÊN CÔNG TY BÁO GIÁ

Số:    /BG-…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BÁO GIÁ

THIẾT BỊ NỘI THẤT HỘI TRƯỜNG VÀ THIẾT BỊ VĂN PHÒNG NĂM 2025

Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa khu vực Bảo Yên;

Địa chỉ: tại số 536 đường Nguyễn Tất Thành, thị trấn Phố Ràng, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai; 

Email: bvdklbaoyenlc@gmail.com; 

Chúng tôi là...................................., có địa chỉ tại................................., mã số thuế.................. Chúng tôi xin gửi tới Quý Bệnh 
viện bản chào giá các mặt hàng như sau:

STT Danh mục

Ký, mã 
hiệu, model, 

hãng sản 
xuất

Chứng chỉ 
tiêu chuẩn, 
chất lượng

Năm sản 
xuất

Xuất xứ
Số 

lượng/khối 
lượng

Đơn giá 
(VNĐ)

Thành tiền 
(VNĐ)

1 Thiết bị A

2 Thiết bị B

n …

Ghi Chú:
 - Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có), bên mua không phải 
trả bất kỳ một chi phí nào thêm; 
 - Chất lượng hàng hóa mới 100%;
 - Sản xuất từ năm 2025 trở về sau;

........... , ngày ... tháng ... năm 2025
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP ĐƠN VỊ BÁO 

GIÁ
(Kỷ, ghi rõ họ tên)



 - Hàng hóa bàn giao tại đơn vị sử dụng; 
 - Hiệu lực báo giá: 90 ngày kế từ ngày ký.
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